
Stt Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật Quy 
cách Đvt Nước SX  Giá kê 

khai 
 Mã giá kê khai 

 Dự 
trù 12 
tháng 

Thành tiền 

1 Đầu col xanh 1000ul, bịch 500 cái, có khía, không, 
khía Bịch/500 Cái Trung Quốc               180 KKG-1573-00070     2,000 360,000

2 Đầu col vàng 200ul, bịch 1000 cái, không khía Bịch/500 Cái Trung Quốc                 90 KKG-0131-00254     5,000 450,000

3 Ống nghiệm nhựa (có nắp) 5 ml Bịch/500 Cái Trung Quốc               550 KKG-1573-00008        500 275,000

4 Ống nghiệm nhựa không nắp 
5ml 5 ml Bịch/500 Cái Trung Quốc               500 KKG-1573-00007     5,000 2,500,000

5 Giấy in nhiệt huyết học 57mm x 30m Cuộn trung Quốc          20,000 KKG-1478-00038          20 400,000

6 Phim Xquang  24x30 Siêu nhạy 24cm x 30cm, 100 tấm/hộp Hộp/100 
tấm Hộp Bỉ     1,155,000 KKG-0020-00018            5 5,775,000

7 Phim Xquang  30x40 Siêu nhạy 30cm x 40cm, 100 tấm/hộp Hộp/100 
tấm Hộp Bỉ     1,815,000 KKG-0020-00019          10 18,150,000

8
Phim khô X- Quang dùng 
cho
Xquang kỹ thuật số 

 8x10inch (20x25cm) hộp/100 tấm hộp Bỉ 2,300,000   KKG-0363-00001 100       230,000,000

9 Lammen 22x22mm Hộp/100 
tấm hộp Trung Quốc          20,000 KKG-1573-00090          10 200,000

10 Băng thun 2 móc 7.5cm x 7.5 7.5cm x 4m bịch/12 
cuộn Cuộn Việt nam          13,860 KKG-0589-00320        100 1,386,000

11 Dây truyền máu Dùng để truyền máu và
 các thành phần của máu

Bịch 25 
dây dây Trung Quốc          11,000 KKG-0239-00065        150 1,650,000

12 Nẹp ngón tay insulin túi 50 cái cái Việt nam          31,500 KKG-1086-00013        300 9,450,000
13 Nẹp chống xoay các số cái Việt nam        160,000 KKG-1878-00009          50 8,000,000
14 Nẹp đùi dài cái Việt nam        259,000 KKG-2718-00053          50 12,950,000
15 Nẹp vải khớp gối cái Việt nam        270,000 KKG-1819-00017          50 13,500,000

Phụ lục I
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ DỰ TRÙ SỬ DỤNG 12 THÁNG

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-YTCL ngày     /6/2023 của TTYT Cam Lâm)
ĐVT: Đồng
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Stt Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật Quy 
cách Đvt Nước SX  Giá kê 

khai 
 Mã giá kê khai 

 Dự 
trù 12 
tháng 

Thành tiền 

16 Nẹp lưng cái Việt nam          94,500 KKG-1086-00011          50 4,725,000
17 Nẹp vải cẳng bàn chân T cái Việt nam        126,000 KKG-1086-00010          50 6,300,000

18 Nẹp vải cẳng bàn chân P cái Việt nam        126,000  KKG-1086-00010          50 6,300,000

19 Nẹp vải cẳng tay T, P các số cái Việt nam          98,000 KKG-1450-00115          80 7,840,000

20 Nẹp vải cổ bàn tay ngắn T, P 
các số cái Việt nam          42,000 KKG-1450-00092          50 2,100,000

21 Nẹp vải cánh bàn tay P,T các số cái Việt nam          50,000 KKG-1450-00093          50 2,500,000

22 Nẹp cổ cứng số 2, số 3 cái Việt nam        105,000 KKG-1086-00007          50 5,250,000
23 Nẹp cổ mềm số 4 -> số 10 cái Việt nam          48,000 KKG-1450-00089          10 480,000

24 Dây nối bơm tiêm điện dài 150 
cm

Dây nối bơm tiêm điện dài 150cm
Đầu nối vặn xoắn chống rò rỉ, dây nối 
có khóa áp lực dương chống trào 
ngược dịch, máu chất liệu PVC, chống 
xoắn, không DEHP, đường kính ngoài 
1.9mm, đường kính trong 0.9

Hộp/50 cái cái Trung Quốc            7,500 KKG-0653-00026        300 2,250,000

25 Kim gây tê nha khoa 27G

 Chất liệu: thép không gỉ
- Nhiều size: Mỗi size có màu khác 
nhau để dễ dàng phân biệt
- Đầu kim vát nhọn, bén, phù hợp vùng 
gây tê, mềm, dễ uốn cong
- Sử dụng 01 lần, đóng gói tiệt khuẩn

hộp/100 cái cái Hàn Quốc        130,000 KKG-1788-00030     1,000 130,000,000

26 Giấy đo monitor sản khoa 150 x 100 hộp/5 xấp xấp Trung Quốc        48,000 KKG-0818-00066        100 4,800,000
27 Kẹp rốn sơ sinh hộp/100 cái việt nam          2,000 KKG-1632-00004     1,000 2,000,000

28 Găng tay sản khoa tiệt trùng  450 mm hộp/50 đôi đôi việt nam        35,000 KKG-1974-00257     1,000 35,000,000

29 Que tăm bông 1 đầu tiệt 
trùng, có ống nghiệm nhựa

Mỗi que đựng riêng trong từng ống 
nhựa
Thân que được làm bằng gỗ, 1 đầu gắn 
chặt với nắp ống, 1 đầu cuốn bông
 Nắp ống màu đỏ được làm bằng nhựa 
PP chánh Phẩm

gói/100 cái cái Trung Quốc          2,800 KKG-0334-00063     1,000 2,800,000
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Stt Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật Quy 
cách Đvt Nước SX  Giá kê 

khai 
 Mã giá kê khai 

 Dự 
trù 12 
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Thành tiền 

30 Tạp dề bằng màng PE vô 
trùng

Chất liệu: màng nhựa PE, màu 
xanh,
Kích thước: 80 x 130cm
Đặc điểm: Tuyệt đối không cho 
dịch, nước thấm xuyên qua. Thoải 
mái, dễ chịu, không độc tố, không 
gây kích ứng.
Tiệt trùng bằng khí EO

gói/1 cái cái việt nam          5,670 KKG-0369-00341        300 1,701,000

31 Tấm trải Nylon vô trùng 60 x 
80 60 x 80 mm goi/1 cái cái việt nam          4,380 KKG-1498-00086        500 2,190,000

32 Gạc PTOB (20x20)có cản 
quang

20cm x 20cm x 3 lớp, vô trùng cản 
quang tiệt trùng

gói/5 
miếng miếng việt nam          2,350 KKG-0529-00167     3,000 7,050,000

33 Aó desault Trái số 7 các số (trái,phải) bịch/1 cái cái việt nam      100,000 KKG-1637-00012          20 2,000,000

34 Aó desault Trái số 8 các số (trái,phải) bịch/1 cái cái việt nam      100,000 KKG-1637-00012          20 2,000,000

35 Aó desault Trái số 9 các số (trái,phải) bịch/1 cái cái việt nam      100,000 KKG-1637-00012          20 2,000,000

36 Aó desault Phải số 7 các số (trái,phải) bịch/1 cái cái việt nam      100,000 KKG-1637-00012          20 2,000,000

37 Aó desault Phải số 8 các số (trái,phải) bịch/1 cái cái việt nam      100,000 KKG-1637-00012          20 2,000,000

38 Aó desault Phải số 9 các số (trái,phải) bịch/1 cái cái việt nam      100,000 KKG-1637-00012          20 2,000,000

39 Bông không thấm nước 1kg bịch/1 ký kg việt nam      200,000 KKG-1409-00347          15 3,000,000
40 Bao Camera nội soi 150 x 2,5m goi/1 cái cái việt nam          8,200 KKG-0982-00076        100 820,000

41 Dao mổ các số các số hộp/100 
cái cái Trung Quốc             900 KKG-1573-00159     2,000 1,800,000

42 Giấy điện tim 3 cần 63x100x30063x100x300 hộp/10 
cuộn cuộn Trung Quốc        45,200 KKG-0635-00104        300 13,560,000
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Stt Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật Quy 
cách Đvt Nước SX  Giá kê 

khai 
 Mã giá kê khai 

 Dự 
trù 12 
tháng 

Thành tiền 

43 Bao giày phẫu thuật

Chất liệu: vải PP không dệt, Mềm 
mại, chắc chắn, không dễ rách khi 
sử dụng. Không độc không gây kích 
ứng. 
Đặc điểm: Dây thun cổ giày chắc 
chắn, co dãn tốt.

bịch /100 
cái cái việt nam          3,000 KKG-1178-00007     2,000 6,000,000

44 Bao tóc phẫu thuật tiệt trùng, mỗi gói/1 cái bịch/100 
cái cái việt nam          1,490 KKG-0529-00020     2,000 2,980,000

45 Khẩu trang 3 lớp có dây cột

Chất liệu: vải PP không dệt. Có 
thanh nẹp mũi
Đặc điểm: Có 3 lớp
- LớP TRONG THấM NƯớC, TạO 
Sự THOảI MáI CHO NGƯờI Sử 
DụNG
- Hiệu suất lọc khuẩn (Bacterial 
Filtration Efficiency - BFE): 99,9%.

Bịch/50 cái việt nam          2,800 KKG-0225-00387     3,000 8,400,000

46 Khẩu trang 2 lớp có dây đeo tai
- Chất liệu: vải PP không dệt.  2 
lớp, có thanh nẹp mũi
- Tiệt trùng bằng khí EO.

bịch/50 cái việt nam          1,470 KKG-0040-00830     3,000 4,410,000

47 khăn trải( 1,6 x 2,6) vô trùng
Chất liệu: nylon PE nhám, vật liệu 
chống trượt, chống thấm tuyệt đối
Kích thước: 160 x 260cm

goi/1 cái cái việt nam        22,050 KKG-0259-00267        500 11,025,000

48 Bơm kim tiêm 1ml 

Bơm tiêm được làm từ nhựa PP 
dùng trong y tế. không chứa độc tố 
DEHP. Dung tích 1ml, Cỡ kim 25G 
x 5/8", 26G x 1/2", 27Gx5/8". đầu 
kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp 
đậy.Đóng gói riêng đảm bảo vô 
trùng. Tiệt trùng bằng khí E.O . 
Tiêu chuẩn ISO 13485:2016/ EN 
ISO 13485:2016,  ISO 9001:2015.

hộp/100 
cái cái việt nam             950 KKG-0023-00254 ##### 38,000,000
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Stt Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật Quy 
cách Đvt Nước SX  Giá kê 

khai 
 Mã giá kê khai 

 Dự 
trù 12 
tháng 

Thành tiền 

49 Dây Oxy 2 nhánh người 
lớn/trẻ em, 6mm x 210cm

Kích cỡ: người lớn, trẻ em
Đđkt: 2 nhánh, nhựa PVC pha 
silicone trung tính, không gây kích 
ứng, màu xanh ve chai nhạt, dài 
210cm; lòng dây hình sao đ.k 
6mm, đầu luồn mũi bằng silicon, 
cong mềm mại tiếp xúc vùng mũi 
bệnh nhân không gây khó chịu, có 
gá đỡ, đầu nối đa năng, đóng gói 

túi/30 cái Cái Trung Quốc          7,000 KKG-0818-00086 8,000  56,000,000

50 Giấy siêu âm

Kích cỡ: 110mm x 20m dùng được 
cho máy siêu âm Sony 110S, màu 
trắng đen
Đđkt: làm từ bột giấy không chứa 
Bisphenol theo chuẩn ECHA 
(European Chemicals Agency: chất 
Bisphenol gây rối loạn trong sinh 
sản, rối loạn cương dương,và các 
bệnh lý lâu dài khác), không chứa 
clo & cacbon, giấy 5 lớp, bóng, 
kháng nước cao, bền màu, in rõ nét 
(>5 năm), . In lưới hết cỡ giấy 
(không có khoảng trắng ngắt 
quãng), đường kẻ rõ nét không quá 
trơn láng nhưng không quá nhám 
làm hao mòn kim, đúng kích cỡ

hộp/5 
cuộn Cuộn Nhật      150,000 KKG-0653-00114 100     15,000,000
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Stt Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật Quy 
cách Đvt Nước SX  Giá kê 

khai 
 Mã giá kê khai 

 Dự 
trù 12 
tháng 

Thành tiền 

51
Khóa ba ngã dịch truyền có 
dây nối (có hàng mẫu kèm 
theo)

Khóa ba ngã có dây nối 10cm có 
thành phần gồm : Thân chất liệu 
Polycarbonate, Cổng tiêm truyền: 
chất liệu HD-Polyethylene, Trục: 
chất liệu Polycarbonate ,Nút chặn: 
chất liệu Polypropylene, nắp bảo 
vệ: chất liệu LD-polyethylene, 
Silicone liquid :chất liệu 
Polydimethylsiloxane, núm vặn: 
chất liệu MD-Polyethylene (có tài 
liệu chứng minh ), thể tích đuổi khí 
0.80 ml và Phương pháp vô khuẩn: 
tiệt khuẩn bằng phương pháp chiếu 
xạ vật lý bằng máy E-beam, Sản 
phẩm đáp ứng tiêu chuẩn giới hạn 
đặc biệt không có rò rỉ dịch ở 
300kPa (hoặc 44psi) trong 30 giây 
ở 23°C, sản phẩm được đóng gói 
bằng giấy kín phủ PE/PA (394995) 

hộp/100 
cái Cái Đức        26,126 KKG-0390-13116 500     13,063,000
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Stt Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật Quy 
cách Đvt Nước SX  Giá kê 

khai 
 Mã giá kê khai 

 Dự 
trù 12 
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Thành tiền 

52
Khóa ba ngã dịch truyền 
không dây nối ( có hàng mẫu 
kèm theo )

Khóa dịch truyền không có dây nối 
có thành phần chất liệu gồm : Thân 
chất liệu Polycarbonate, Cổng tiêm 
truyền: chất liệu HD-Polyethylene, 
Trục: chất liệu Polycarbonate ,Nút 
chặn: chất liệu Polypropylene, nắp 
bảo vệ: chất liệu LD-polyethylene, 
Silicone liquid :chất liệu 
Polydimethylsiloxane, núm vặn: 
chất liệu MD-Polyethylene (có tài 
liệu chứng minh ), thể tích đuổi khí 
0.22 ml và Phương pháp vô khuẩn: 
tiệt khuẩn bằng phương pháp chiếu 
xạ vật lý bằng máy E-beam, Sản 
phẩm đáp ứng tiêu chuẩn giới hạn 
đặc biệt không có rò rỉ dịch ở 
300kPa (hoặc 44psi) trong 30 giây 
ở 23°C, đóng gói bằng giấy kín phủ 

hộp/100 
cái Cái Nhật        20,153 KKG-0464-00496 500     10,076,500

53 Túi đựng nước tiểu

Dung tích 2000ml, có bảng ghi 
thông tin bệnh nhân; Van xả thoát 
đáy chữ T, gồm 2 loại có quai treo 
và không có quai treo; Tiệt trùng 
bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn  ISO 
13485:2016 .

gói/10 cái cái Trung Quốc        10,500 KKG-0327-00053 1,000  10,500,000
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Stt Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật Quy 
cách Đvt Nước SX  Giá kê 

khai 
 Mã giá kê khai 

 Dự 
trù 12 
tháng 

Thành tiền 

54 Băng keo có gạc vô trùng 
90mmx200mm

  băng dính có gạc vô khuẩn, dùng 
một lần, có 2 phần: phần vải không 
dệt phủ keo acrylic và phần gạc 
cotton thấm hút ở giữa . Có khả 
năng thấm hút dịch.Ít bám dính vào 
vết thương, giảm đau cho bệnh 
nhân mỗi lần thay gạc. Bảo vệ vết 
thương khỏi các tác nhân bên ngoài 
và sự xâm nhập của vi sinh vật. 
Không gây kích ứng da.  Kích 
thước 90mmx200mm

hộp/ 50 Miếng Thổ nhĩ kỳ        30,000 KKG-0067-00101 200     6,000,000

55 Giấy in nhiệt dùng cho
 máy huyết học 

Đạt một trong các tiêu chuẩn 
ISO, CE, FDA, TCCS 50 mm x25mMalaysia 18,000        KKG-1573-00157 100       1,800,000

56 Kim châm cứu các số

Chất liệu: Thân làm bằng thép không 
gỉ, cán kim được cuộn bằng thép, đầu 
kim trơn láng sắc nhọn, đã được tiệt 
trùng bằng tia Gamma, đảm bảo an 
toàn cho bệnh nhân; số 1: 0.25x15mm, 
số 2: 0.30x25mm, số 3: 0.30x30mm,
số 4: 0.30x40mm, số 5: 0.30x50mm, 
số 6: 0.30x60mm, Số 7: 0.30 x 75mm; 
Số 11: 0.30 x 90mm . Đóng gói và tiệt 
trùng 10 cái/ gói.

Hộp/100 
cái

cái Trung Quốc 500             KKG-1478-00048 ###### 50,000,000

57 Kim tiêm nhựa 18 G

 kim18G. Tiệt trùng bằng khí E.O. 
Tiêu chuẩn GMP-FDA và ISO 
13485:2016/ EN ISO 13485:2016,  
ISO 9001:2015.

Hộp/100 
cái cái Trung Quốc 350             KKG-1030-00130 30,000  10,500,000

58 Lam kính mờ 7105 hộp/72 miếng, 25,4x76,2mm 
(1in x 3in), dày 1-1,2mm

hộp/72 
miếng

 
miếng Trung Quốc 39,400        KKG-0635-00044 20         788,000

59 Mỏ vịt nhựa tiệt trùng, các cỡ bịch/1 cái  cái việt nam 5,730          KKG-0477-00112 2,000    11,460,000
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Stt Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật Quy 
cách Đvt Nước SX  Giá kê 

khai 
 Mã giá kê khai 

 Dự 
trù 12 
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Thành tiền 

60 Găng tay khám các số Dài 28-29cm hộp/50 đôi đôi Malaysia 2,500          KKG-1573-00113 80,000  200,000,000

61 Găng tay phẫu thuật

 280mm,độ dày ngón tay 0,183mm,
 lòng bàn tay 0,166mm, lùc kéo làm 
háng 14,5N,lòng bàn tay găng làm 
nhám siêu nhá (micro-textured) 

hộp/50 đôi đôi Malaysia 6,750          KKG-0653-00014 3,000    20,250,000

62 Chỉ tan tổng hợp đa sợi   
polyglactin 910, số 1, kim tròn

Chỉ số 1, dài 75 cm , kim tròn 36 mm, 
1/2
 vòng tròn

hộp/12 tép tép ấn độ 52,000        KKG-0120-00030 240       12,480,000

63
Chỉ tan tổng hợp đa sợi  
 polyglactin 910, số 3/0, kim 
tròn

Chỉ số 3/0, dài  75cm, kim tròn đầu
 tròn SH plus 26mm, 1/2 vòng tròn hộp/12 tép tép ấn độ 73,430        KKG-0799-01385 120       8,811,600

1,057,056,100

Bằng chữ: Một tỷ không trăm năm mươi bảy triệu, không trăm năm mươi sáu ngàn, một trăm đồng chẵn./.

Tổng tiền:

Page 9



Stt Tên hóa chất Yêu cầu kỹ thuật Quy cách  ĐVT  Nước 
SX  Giá kê khai  Mã giá kế khai Dự trù 12 

tháng Thành tiền 

1 Acid acetic 3% Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS Chai/500 ml Chai 77,000             Không kê khai 4 308,000          

2 Chloramin B Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS Thùng/35 kg Kg Trung 
Quốc 201,600           KKG-1974-00059 175 35,280,000     

3 Chlorhexidine 4% Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS can/5lit can Pháp 1,062,600        KKG-1309-00196 2 2,125,200       

4 Cồn tuyệt đối Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS Chai/ lít Chai Việt Nam 50,000             KKG-1276-00089 20 1,000,000       

5 Dầu soi kính Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS 500 ml / chai chai Đức 1,890,000        KKG-0749-00097 1 1,890,000       

6 Gel điện tim Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS 250ml Chai Malaysia 28,000             KKG-1573-00119 50 1,400,000       

7 Gel siêu âm Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS Bình/5 lít Bình Việt Nam 120,000           KKG-0883-00034 20 2,400,000       

8 Giem sa Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS Chai 1 lít Chai Anh 200,000           KKG-1077-00017 1 200,000          

9 Lugol 3% 500ml chai 690,000           KKG-0218-00134 2 1,380,000       

10 Nước Javel Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS Can 30 lít Can Việt Nam 450,000           KKG-0982-00139 10 4,500,000       

11 Presept Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS Hộp/100 viên viên Việt Nam 1,000               KKG-2487-00001 5000 5,000,000       

12 Ziehl-Neelsen Carbonfuschin 1x250ml, acid alcohol1x250ml, Blue 
methylen1x250ml Bộ Bộ Hungary 1,270,390        KKG-2015-00131 10 12,703,900     

13 Đường Gluco làm nghiệm pháp đường cho phụ nữ có thai 500g/chai chai 92,400             Không kê khai 100 9,240,000       
77,427,100     

Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu, bốn trăm hai mươi bảy ngàn, một trăm đồng chẵn./.

Phụ lục II

DANH MỤC HÓA CHẤT THÔNG THƯỜNG DỰ TRÙ 12 THÁNG
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-YTCL ngày     /6/2023 của TTYT Cam Lâm)

Tổng tiền:

ĐVT: Đồng



TT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật Quy cách  Nước 
sản xuất ĐVT  Giá kê khai Mã giá

 kê khai

Số 
lượng 
Dự trù 
cho 12 
tháng

 Thành tiền 
(theo giá kế 

hoạch dự kiến) 

1 B-HCG-check-1 test 
6mm

 
Xét nghiệm định lượng β-hCG trong huyết 
thanh/huyết tương/nước tiểu, tương thích máy Easy 
Reader+ . Dạng cassette kích thước 6mm. Dãy đọc 
5-1000 IU/L. Bảo quản 4°C - 30°C .Thành phần 
gồm khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung 
dịch pha loãng

20 test/hộp Mỹ Test 68,750          KKG-0128-
00452 100 6,875,000            

2 T3-check-1 test 6mm
Xét nghiệm định lượng hormone Triiodothyronine 
(T3) do tuyến giáp tiết ra trong huyết thanh/ huyết 
tương, tương thích với máy Easy Reader

20 test/hộp Pháp Test 82,826          KKG-0941-
03905 100 8,282,600            

3 TSH-check-1 test 6mm
Xét nghiệm định lượng hormone TSH trong mẫu 
huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần, để chuẩn 
đoán bệnh suy giáp, tương thích với máy Easy 
Reader+.

20 test/hộp Pháp Test 106,650        KKG-0941-
03909 100 10,665,000          

4 CRP-check-1 test 6mm

Xét nghiệm định lượng protein C-reactive nhằm 
đánh giá nguy cơ bệnh lý tim mạch trong mẫu máu 
toàn phần, tương thích với máy Easy Reader+. 
Dạng cassette kích thước 6mm.Thời gian ủ: 5 phút. 
Khoảng đo: 2.5 -400 ug/ml. Bảo quản: 4-30 độ C. 
Thành phần gồm khay cassette, pippet nhựa dùng 
một lần, dung dịch pha loãng.

20 test/hộp Pháp Test 80,028          KKG-0941-
03888 500 40,014,000          

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-YTCL ngày     /6/2023 của TTYT Cam Lâm)
DANH MỤC SINH PHẨM DỰ TRÙ SỬ DỤNG 12 THÁNG 

Phụ lục III

ĐVT: Đồng
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TT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật Quy cách  Nước 
sản xuất ĐVT  Giá kê khai Mã giá

 kê khai

Số 
lượng 
Dự trù 
cho 12 
tháng

 Thành tiền 
(theo giá kế 

hoạch dự kiến) 

5 Hs-CRP-check-1 test 
6mm

Xét nghiệm định lượng protein C-reactive nhằm 
đánh giá nguy cơ bệnh lý tim mạch trong mẫu huyết 
thanh, huyết tương, máu toàn phần với độ nhạy cao, 
tương thích với máy Easy Reader+. Dạng cassette 
kích thước 6mm.Thời gian ủ: 10 phút. Khoảng đo: 
0.1 -400 ug/ml. Bảo quản: 4-30 độ C. Thành phần 
gồm khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung 
dịch pha loãng.

20 test/hộp Pháp Test 109,725        KKG-
0372-00419 500 54,862,500          

6 T4-check-1 test 6mm Xét nghiệm định lượng hormone thyroxin (T4) do 
tuyến giáp tiết ra trong huyết thanh/ huyết tương.

20 test/hộp Pháp Test 82,134          KKG-0941
-03906 100 8,213,400            

7 Bộ nhuộm Gram

 
Thành phần:
Crystal violet stain 0.40%; Iodine 1%; Isopropanol 
70% ,Acetone 30%; Safranin 0.4%

Hộp/4x250
ml việt nam Hộp 330,000        KKG-0212-

00086 1 330,000               

8 Alere Determine HIV 
1/2

Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu  ≥ 99,75%, Cho kết 
quả nhanh
 trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét 
nghiệm tới
 60 phút, không cần sử dụng thêm bất k dung dịch 
dịch 
đệm (chase) cho mẫu máu  huyết thanh, huyết 
tương , Nhà máy
 sản xuất đạt tiêu chuẩn châu âu EN ISO 13485- 
2012. 

50 test/hộp Hàn QuốcTest 42,000          KKG-
0636-00088 400 16,800,000          
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TT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật Quy cách  Nước 
sản xuất ĐVT  Giá kê khai Mã giá

 kê khai

Số 
lượng 
Dự trù 
cho 12 
tháng

 Thành tiền 
(theo giá kế 

hoạch dự kiến) 

9
Test nhanh chẩn đoán 
viêm gan E

Test dạng cassette,thực hiện trên mẫu huyết tương 
hoặc huyết thanh. Phát hiện kháng thể HEV 
IgG/IgM.
.Cung cấp kèm que hút mẫu.

25 Test/ 
hộp Test 31,500          KKG-1487-

00034 100 3,150,000            

10 Test phát hiện định tính 
HCG trong nước tiểu

Test phát hiện hCG trong nước tiểu - máu -dịch. 
Dạng dipstick.

50 Test/ 
hộp Hàn QuốcTest 21,588          KKG-

0893-00102 300 6,476,400            

11 TEST  Morphin 4IN1 Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 25test/hộp việt nam  test 44,100          KKG-
1811-00007 200 8,820,000            

12

Hóa chất chuẩn đoán 
trong xét nghiệm tiểu 
đường (PocketChem 
A1c HbA 1C Reagent 
Kit hoặc tương đương)

Pocketchem A1c Test Kit là hóa chất chuẩn đoán 
trong xét nghiệm tiểu đường, thành phần bao gồm:
Cartridge Vial: PMMA
Buffer + Lysing reagent: Water, Ammonium 
Chloride, Sodium deoxychlolate Monhydrate, 
Sodium azide.
Cartridge top: Polypropylene
Desiccant: Molecular sieve
Ball bearing: Steel
A1c reagent (boronate conjugate): osin-
5thiouredylphenylboronic acid, triethylammonium 
salt
Sampling Stick: PMMA, EDTA, Triton X-100
Có quy cách: Hộp 50 test

Hộp/50 
test Đức Hộp 4,000,000     KKG-

0808-00048 4 16,000,000          

180,488,900        
Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu, bốn trăm tám mươi tám ngàn, chín trăm đồng chẵn./.

Tổng tiền:
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